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BÁO CÁO 

Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật giá


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,


Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật giá. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này.  UBTVQH xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo luật như sau:

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về tính cụ thể của Dự thảo luật


Đa số ý kiến ĐBQH cho rằng, Dự thảo luật chưa bảo đảm tính cụ thể, nhiều nội dung quan trọng còn giao Chính phủ, Bộ Tài chính quy định; nhiều “khoản quét” tại các điều luật.


Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo: 

(1) Rà soát, bổ sung nhiều quy định cụ thể tại các điều 5, 10, 15, 16, 17, 18, 35, 45... về: Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong định giá; nguyên tắc quản lý giá; các hành vi cấm trong lĩnh vực giá; tiêu chuẩn thẩm định viên về giá; doanh nghiệp thẩm định giá; thẩm định giá của Nhà nước... 

(2) Lược bỏ các “khoản quét” tại các Điều 9, 10, 11, 22; bỏ nội dung: “hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu trong quản lý nhà nước” tại Điều 49 của Dự thảo luật để bảo đảm tính chặt chẽ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.   


 2. Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Dự thảo luật

a. Về phạm vi điều chỉnh: Đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh được quy định trong Dự thảo luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị: (1) Làm rõ giá trong đấu thầu, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lãi suất tín dụng, tỷ giá hối đoái... có điều chỉnh trong Luật giá hay không; (2) Bổ sung quy định chống đầu cơ, lũng đoạn thị trường, chống chuyển giá, bán phá giá...  

Về các đề nghị này, UBTVQH có ý kiến như sau:

 (1) Về đề nghị làm rõ giá trong đấu thầu, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lãi suất tín dụng, tỷ giá hối đoái... có điều chỉnh trong Luật giá hay không.

UBTVQH xin được giữ phạm vi điều chỉnh như Dự thảo luật vì: Thứ nhất, Dự thảo luật chỉ quy định chung về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá, cơ chế quản lý, điều tiết giá của Nhà nước; Thứ hai, giá trong đấu thầu, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tỷ giá hối đoái... là những loại giá đặc thù, hiện đang được áp dụng theo các quy định của Luật đất đai, Luật đấu thầu, Luật các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh quản lý ngoại hối... Do đó, nếu quy định những vấn đề này trong Luật giá sẽ dẫn đến không đầy đủ; sẽ trùng lắp, không cần thiết.  
(2) Về ý kiến cho rằng, Dự thảo luật chưa có quy định chống đầu cơ, chống chuyển giá, bán phá giá, UBTVQH xin được báo cáo như sau:

 Thứ nhất, mục tiêu quan trọng của việc ban hành Luật là bảo đảm yêu cầu trong quản lý, điều tiết giá cả thông qua các biện pháp kinh tế và tuân theo quy luật thị trường. Các nội dung quan trọng của Luật trong đó có kiểm soát, điều tiết, bình ổn giá; định giá; hiệp thương giá…chính là nhằm ổn định giá, tránh đầu cơ lũng đoạn thị trường, chống bán phá giá, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Thứ hai, cùng với các quy định của Luật giá, các quy định về chống đầu cơ, kiểm soát độc quyền... đã được quy định tại Luật cạnh tranh, Pháp lệnh chống bán phá giá hàng nhập khẩu vào Việt Nam và các văn bản liên quan. Vấn đề chống chuyển giá cũng đã được quy định trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định cấm chống chuyển giá dưới mọi hình thức vào Điều 10 của Dự thảo luật để tạo căn cứ xử lý đối với hành vi chuyển giá.  
 
(3) Có ý kiến đề nghị có chính sách trợ giá cho các sản phẩm đặc thù, sản phẩm mới, trợ giá hàng hóa đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, Thứ nhất, thông qua các quy định về định giá, bình ổn giá... Dự thảo luật đã tạo căn cứ pháp lý để có chính sách phát triển sản xuất kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm nông nghiệp, nông thôn và cho các khu vực khó khăn. Thứ hai, theo quy định của WTO và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không nên quy định cụ thể và trực tiếp vấn đề trợ giá trong văn bản luật. Mặt khác, khi cam kết gia nhập WTO, Việt Nam cũng cam kết không có chính sách trợ giá đối với hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, để khẳng định rõ hơn việc bảo đảm chính sách khuyến khích đối với các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, UBTVQH xin bổ sung quy định tại Điều 5 như sau: “3. Nhà nước có chính sách về giá nhằm hỗ trợ các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.”

b. Về tên gọi của Dự thảo luật: Đa số ý kiến tán thành với tên Luật giá. Một số ý kiến đề nghị lấy tên Luật quản lý giá. 

UBTVQH cho rằng, nên giữ tên Luật là luật giá vì phạm vi điều chỉnh của Luật không chỉ bao gồm hoạt động quản lý của Nhà nước mà còn điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực giá của doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng, tổ chức và cá nhân liên quan. Mặt khác, Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII đã sửa tên Luật từ “Luật quản lý giá” thành “Luật giá”.   

II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ

 1. Về đối tượng áp dụng (Điều 2)

(1) Có ý kiến đề nghị, đối tượng áp dụng Luật chỉ nên là các cơ sở công lập, không áp dụng đối với các cơ sở tư lập.  
UBTVQH xin giải trình như sau: Giá cả là vấn đề liên quan và tác động trực tiếp đến mọi tổ chức, cá nhân, không phân biệt thành phần kinh tế. Do vậy, với tính chất là khuôn khổ pháp lý chung về quản lý, điều tiết giá; góp phần kiểm soát, ổn định thị trường chung, Dự thảo luật giá không thể chỉ áp dụng riêng đối với cơ sở công lập mà phải bao quát tới mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kể cả khu vực tư. Pháp luật về giá của các nước trên thế giới đều quy định tương tự. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp, phù hợp với quy luật thị trường, Nhà nước chỉ điều tiết giá cả thông qua biện pháp kinh tế, chỉ can thiệp trực tiếp trong trường hợp thực sự cần thiết để bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

(2) Có ý kiến đề nghị không áp dụng đối với người tiêu dùng.

UBTVQH nhận thấy, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã quy định chung về quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để làm rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng trong lĩnh vực giá thì nên quy định về những nội dung đặc thù trong Dự thảo luật nhằm góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng.
 2. Về thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá (Điều 8)

Có ý kiến cho rằng: (1) Luật chưa quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương theo hướng xác định rõ mỗi cơ quan chịu trách nhiệm quản lý giá đối với mỗi loại mặt hàng; (2) Đề nghị quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, vai trò của các cơ quan, đặc biệt là Bộ Tài chính và các bộ chuyên ngành liên quan.

Về vấn đề này UBTVQH xin giải trình, tiếp thu như sau: Thứ nhất, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc quản lý giá hàng hóa chung được giao cho một số cơ quan làm đầu mối và chịu trách nhiệm. Việc phân loại hàng hóa và quy định mỗi bộ, ngành có thẩm quyền quản lý nhà nước đối với mỗi mặt hàng cụ thể sẽ dẫn đến khó khả thi, khó điều tiết và quản lý thống nhất. Thứ hai, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có Bộ Tài chính và Bộ chuyên ngành liên quan đã được quy định cụ thể trong Dự thảo luật tại các điều 8, 21, 23, 25,...  

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để thể hiện cụ thể hơn về chế độ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định về chế độ trách nhiệm của các cơ quan này trong quản lý, điều tiết giá tại các điều 18, 23, 25, theo đó các cơ quan này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các quyết định về giá, trường hợp gây thiệt hại sẽ bị xử lý theo pháp luật tương ứng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

 3. Về hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá (Điều 10)

(1)  Để bảo đảm tính bao quát các hành vi bị cấm, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung một số hành vi cấm như cấm chuyển giá dưới mọi hình thức; không niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ tại nơi bán hàng, nơi chào bán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi... tại Điều 10 của Dự thảo luật.
 (2) Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số nội dung cấm như: cấm bán phá giá; lợi dụng độc quyền để tăng giá, ép giá; cạnh tranh không lành mạnh về giá...

UBTVQH nhận thấy, các hành vi này đã được Luật cạnh tranh và văn bản hướng dẫn thi hành quy định cụ thể. Do đó, xin không bổ sung vào Dự thảo luật.

4. Về bình ổn giá thị trường (Mục I Chương III)


a. Về hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (Điều 15)


- Về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá: Có ý kiến cho rằng, phạm vi hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định trong Danh mục là quá rộng, dẫn đến nhiều hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải bình ổn giá, ảnh hưởng đến quy luật cung cầu của thị trường.


UBTVQH xin giải trình, tiếp thu như sau: 


(1) Danh mục được lập trên cơ sở nhu cầu, tầm quan trọng, tính biến động của giá hàng hóa, dịch vụ trong đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, không phải mọi thời điểm đều áp dụng bình ổn đối với mọi mặt hàng có trong Danh mục. Đồng thời, khoản 4 Điều 15 của Dự thảo luật cũng đã quy định rõ: "Căn cứ vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Điều 18 của Luật này quyết định loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể cần áp dụng biện pháp bình ổn giá phù hợp trong từng thời kỳ.". Theo đó, cơ quan có thẩm quyền chủ động và chỉ lựa chọn hàng hóa, dịch vụ cần thiết phải bình ổn tại những thời điểm có biến động bất thường về giá. Do đó, mặc dù Danh mục gồm nhiều hàng hóa, dịch vụ song tùy tình hình thực tế, số phải áp dụng bình ổn là rất ít; nếu thị trường ổn định thì có thể không áp dụng bình ổn với bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào, song để bảo đảm tính ổn định và bao quát của Luật thì vẫn cần thiết phải xác định Danh mục với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ.


(2) Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để phù hợp với điều kiện thị trường trong tình hình mới, UBTVQH đã loại bỏ ra khỏi Danh mục một số mặt hàng như sắt, thép, xi măng... theo đó Danh mục trong Dự thảo luật đã được thu hẹp nhiều so với Danh mục hiện hành.

- Về thẩm quyền quy định Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá: Dự thảo luật chỉ quy định các tiêu chí để xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và giao cho Chính phủ quy định cụ thể danh mục này. Đa số ý kiến ĐBQH đề nghị quy định cụ thể các tiêu chí và xác định ngay trong luật Danh mục hàng hóa, dịch vụ tương ứng thuộc diện bình ổn giá.  

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã: (1) Bổ sung Danh mục cụ thể các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá vào Điều 15 của Dự thảo luật trên cơ sở căn cứ vào tiêu chí quy định tại Điều 15 và xem xét những hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá hiện đang được quy định tại văn bản dưới luật
. 

 (2) Quy định rõ tại Điều 15: Căn cứ vào Danh mục, Chính phủ lựa chọn và quyết định từng loại hàng hóa, dịch vụ để thực hiện bình ổn giá phù hợp với từng thời kỳ. 

(3) Bổ sung khoản 3 quy định thẩm quyền của UBTVQH trong việc điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá  căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với từng thời kỳ. Cụ thể là: “3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.”.

b. Về quỹ bình ổn giá (khoản 3 Điều 17)


Khoản 3 Điều 17 của Dự thảo luật quy định việc lập quỹ bình ổn giá là một trong các biện pháp bình ổn giá. 


Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng, việc lập quỹ bình ổn giá là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị quy định rõ trong luật về: tính chất, việc thành lập, nguồn hình thành, cơ chế quản lý quỹ.  

 Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định cụ thể về Quỹ bình ổn giá vào khoản 3 Điều 17 của Dự thảo luật, theo đó: (1) Quỹ bình ổn giá được hình thành nhằm hỗ trợ cho bình ổn giá trong trường hợp cần thiết; (2) Quỹ được hình thành trên cơ sở nguồn lực tài chính khác nhau; (3) Bổ sung điều kiện được sử dụng quỹ, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, bảo đảm chỉ sử dụng trong trường hợp giá hàng hoá, dịch vụ biến động bất thường.

c) Về thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá (Điều 18)

 Một số ý kiến ĐBQH đề nghị quy định thống nhất thẩm quyền bình ổn giá từ Chính phủ và giao Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện trên phạm vi cả nước,  không giao UBND cấp tỉnh chủ động áp dụng bình ổn giá trên địa bàn nhằm bảo đảm tính thống nhất của thị trường cả nước. 

Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng, nên giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động áp dụng biện pháp bình ổn giá tại địa phương. 

UBTVQH cho rằng, việc áp dụng chính sách bình ổn giá phải được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, tránh tình trạng cắt khúc theo địa bàn, gây ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường cả nước. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động xử lý trong các tình huống khẩn cấp (như thiên tai, bão, lũ, hạn hán...) phù hợp với đặc thù, điều kiện và hoàn cảnh của từng địa phương thì nên cho phép UBND cấp tỉnh quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá trên địa bàn trong một số trường hợp đặc biệt phù hợp với nguyên tắc trong phân cấp quản lý nhà nước. Trên thực tế, nhiều địa phương đã thực hiện cơ chế này trong một số trường hợp khẩn cấp. Cụ thể, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa lại khoản 3 Điều 18 về thẩm quyền của UBND cấp tỉnh như sau: “trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp bình ổn giá cụ thể tại địa phương”.
d. Về tính công bằng trong bình ổn giá 

(1) Có ý kiến cho rằng, bình ổn giá hiện nay chưa bảo đảm tính công bằng do cơ bản chỉ áp dụng ở một số thành phố lớn, tại các siêu thị, cửa hàng lớn, những nơi người nghèo, nông dân, học sinh, sinh viên không thể tiếp cận.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Bình ổn giá là biện pháp ổn định kinh tế được thể hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau như trợ giá, hỗ trợ trực tiếp nguồn lực tài chính... và bán hàng bình ổn giá chỉ là một trong nhiều biện pháp bình ổn giá. Trên thực tế, nhiều biện pháp bình ổn giá đã được áp dụng công bằng đối với mọi địa phương, đặc biệt được chú trọng tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tuy nhiên, đúng như các vị ĐBQH đã nêu, việc tổ chức thực hiện chính sách bán hàng bình ổn giá trong thời gian qua cơ bản chỉ áp dụng ở một số thành phố lớn, nhiều người dân chưa được tiếp cận. Để khắc phục tình trạng này, ngoài việc thể chế hóa bằng các quy định của luật thì quan trọng hơn là phải chú trọng tính đồng bộ và điều kiện bảo đảm trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo: (1) Bổ sung các quy định cụ thể trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương trong bình ổn giá vào Điều 18 của Dự thảo luật; (2) Đề nghị các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, nghiên cứu tổ chức theo hướng đa dạng, hợp lý về hình thức, tạo các kênh phân phối phù hợp với điều kiện thực tế để chủ trương, chính sách đến được với người nghèo, những người thực sự cần hỗ trợ.

đ) Về trường hợp thực hiện bình ổn giá (Điều 16) 

Có ý kiến cho rằng cần phải bình ổn giá ngay trong điều kiện bình thường, không chỉ khi giá có biến động bất thường. Ý kiến khác đề nghị quy định việc bình ổn giá trong trường hợp giá giảm. 

UBTVQH cho rằng, đúng như ĐBQH đã nêu, các chính sách kinh tế, trong đó có chính sách về giá luôn phải được áp dụng và duy trì trong mọi điều kiện để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, khái niệm bình ổn giá trong Luật giá được hiểu là những biện pháp nhằm tác động, can thiệp từ phía Nhà nước vào thị trường khi giá cả diễn biến bất thường. Do vậy, để tôn trọng quan hệ cung cầu và quy luật thị trường, Nhà nước chỉ áp dụng bình ổn giá theo hướng can thiệp vào thị trường khi phát sinh yếu tố bất thường (bao gồm cả tăng và giảm bất thường), gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân; đây cũng là thông lệ quốc tế. Do vậy, xin cho giữ như quy định của Dự thảo luật. 

5. Về việc xác định mức độ biến động bất thường (Điều 16) 

  Điều 16 của Dự thảo luật quy định việc áp dụng bình ổn giá khi giá hàng hóa, dịch vụ “có biến động bất thường.”

Có ý kiến đề nghị phải định lượng mức độ giá biến động giá (bao nhiêu phần trăm trở lên thì được gọi là biến động bất thường).

 UBTVQH nhận thấy: (1) Khoản 15 Điều 4 của Dự thảo luật đã quy định
 rõ thế nào là biến động bất thường. (2) Việc xác định mức độ biến động bất thường thông qua tỷ lệ chênh lệch giá đối với mỗi loại hàng hóa là khác nhau. Nếu quy định cứng trong luật một tỷ lệ nhất định đối với mọi loại hàng hóa sẽ không hợp lý. (3) Trên thực tế, việc quy định một tỷ lệ nhất định đã dẫn đến lách luật mà cơ quan quản lý nhà nước không thể xử lý. Do vậy, để khắc phục tình trạng lách luật thì cần có hướng dẫn chi tiết, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ, từng mặt hàng.


6. Về hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (Điều 19)


Dự thảo luật đã trình Quốc hội quy định các tiêu chí xác định hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và giao Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. 

Đa số ý kiến đề nghị quy định cụ thể các tiêu chí và xác định ngay trong Luật Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.


UBTVQH cho rằng, việc quy định cụ thể Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trong luật là cần thiết vì đây là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân. Việc quy định cụ thể sẽ bảo đảm công khai, minh bạch tạo điều kiện cho quản lý và thực thi. Vì vậy, trên cơ sở rà soát Danh mục hàng hóa, dịch vụ hiện hành, căn cứ vào thực tiễn, UBTVQH xin tiếp thu theo hướng: (1) Quy định cụ thể trong luật Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. (2) Bổ sung quy định về thẩm quyền của UBTVQH trong việc điều chỉnh Danh mục căn cứ vào tình hình thực tế, phù hợp với từng thời kỳ. Nội dung này thể hiện cụ thể tại Điều 19 của Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp này
.

7. Về thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá  

Có ý kiến cho rằng, việc quy định thẩm quyền hiệp thương giá của cơ quan quản lý nhà nước sẽ dẫn đến can thiệp bằng biện pháp hành chính vào giá hàng hóa.

UBTVQH nhận thấy: Thứ nhất, theo quy định của Dự thảo luật thì hiệp thương giá chỉ được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể khi các doanh nghiệp mua và bán không thống nhất với nhau về giá. Cơ quan quản lý nhà nước không tự tổ chức hiệp thương mà dựa trên đề nghị của các bên hoặc khi có yêu cầu. Thứ hai, hiệp thương giá về bản chất là hoạt động trung gian. Nhà nước chỉ thực hiện vai trò “trọng tài”, không can thiệp vào giá thị trường. Thứ ba, trên thực tế, việc hiệp thương giá đã và đang được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, UBTVQH xin giữ quy định như Dự thảo luật.

8.  Về tiêu chuẩn thẩm định viên về giá 
 
Có ý kiến cho rằng, trong lĩnh vực thẩm định giá có một số ngành đặc thù: thẩm định giá bất động sản, động sản, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án,… Đề nghị quy định cụ thể bằng cấp đối với từng chuyên ngành.

UBTVQH xin giải trình như sau: Các quy định về tiêu chuẩn thẩm định viên về giá tại Dự thảo luật là các tiêu chí bắt buộc chung cho mọi thẩm định viên. Đúng như ĐBQH nêu, hiện nay trong lĩnh vực thẩm định giá có rất nhiều ngành đặc thù khác nhau. Tuy nhiên, việc quy định chi tiết về bằng cấp, chứng chỉ đối với từng lĩnh vực sẽ không khả thi, khó bao quát hết. Trong khi đó, một số luật chuyên ngành cũng đã quy định nội dung này. Vì vậy, xin được giữ như Dự thảo luật.  

 9. Về doanh nghiệp thẩm định giá (Mục III, Chương III)

  Có ý kiến cho rằng, việc yêu cầu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chưa bảo đảm yêu cầu về đơn giản thủ tục hành chính.

UBTVQH nhận thấy: (1) Thẩm định giá là loại hình kinh doanh đặc thù, có điều kiện, do đó cần thiết phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan chuyên môn cấp; (2) Các ngành nghề tương tự như kinh doanh bảo hiểm, kiểm toán độc lập, kinh doanh bất động sản đều yêu cầu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Do đó,  xin được giữ như Dự thảo luật.

 
 10. Về phạm vi thẩm định giá của Nhà nước (Điều 45)

Có ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước không nên làm nhiệm vụ thẩm định giá. Ý kiến khác đề nghị không để cơ quan quản lý nhà nước thẩm định giá đối với mọi loại tài sản nhà nước.  

UBTVQH cho rằng, thẩm định giá là một trong những loại hình dịch vụ dựa trên nguyên tắc trung gian độc lập. Tuy nhiên, với tư cách là đại diện chủ sở hữu, trong một số trường hợp, Nhà nước có quyền định đoạt các vấn đề liên quan đến tài sản nhà nước. Do vậy, xin tiếp thu ý kiến ĐBQH theo hướng có quy định về thẩm định giá của cơ quan quản lý nhà nước nhưng thu hẹp phạm vi thẩm định giá. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước chỉ thẩm định giá đối với 4 trường hợp: (1) Trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; (2) Trường hợp không thuê được doanh nghiệp thẩm định giá; (3) Mua sắm tài sản thuộc bí mật nhà nước; (4) Trường hợp mua bán tài sản nhà nước mà không thuê được doanh nghiệp định giá để định giá. Nội dung tiếp thu được thể hiện tại Điều 45 của Dự thảo luật mới.

 11. Về một số nội dung khác 

Ngoài các nội dung trên, UBTVQH đã chỉ đạo nghiêm túc tiếp thu nhiếu ý kiến khác của các vị ĐBQH. Cụ thể là đã: Bổ sung thêm một số thuật ngữ mới trong phần giải thích từ ngữ như báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá, chỉnh lý lại các khái niệm về hàng hóa, bình ổn giá, giá biến động bất thường...; Bổ sung quy định làm rõ nguyên tắc quản lý giá; các hành vi cấm trong lĩnh vực giá; tiêu chuẩn thẩm định viên về giá; doanh nghiệp thẩm định giá; thẩm định giá của nhà nước. Ngoài ra, một số vấn đề về kỹ thuật văn bản cũng đã được chỉnh lý và thể hiện trong Dự thảo luật.


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật giá. Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, Vụ TCNS.
	 TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  

 PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân


� Cụ thể đã bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:


 Điều 15. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá 


1. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau:


a) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông;


b) Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản của con người.


2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:


a) Xăng, dầu thành phẩm;


b) Điện;


c) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);


d) Phân đạm u-rê; 


đ) Thuốc thú y: vac-xin lở mồm long móng; vac-xin cúm gia cầm;


e) Muối hạt trắng;


g) Sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;


h) Đường ăn (đường trắng và đường tinh luyện); 


i) Thóc, gạo tẻ thường;


k) Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định;


l) Thức ăn hỗn hợp dùng cho chăn nuôi lợn thịt, gà thịt, cá tra, cá basa, tôm;


m) Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng.


3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.


4. Căn cứ vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Điều 18 của Luật này quyết định loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể cần áp dụng biện pháp bình ổn giá phù hợp trong từng thời kỳ.





� “Giá biến động bất thường là giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý khi các yếu tố hình thành giá không có thay đổi lớn hoặc trong các trường hợp khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh”


� Bổ sung vào Dự thảo luật khoản 2 Điều 19 như sau:  2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá bao gồm:


a) Hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.


b) Nhà thuộc sở hữu nhà nước; nhà ở xã hội; nhà ở công vụ; tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;


c) Điện; dịch vụ chuyển tải điện; dịch vụ đấu nối lưới điện truyền tải, phân phối điện; 


d) Nước sạch;


đ) Sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước; 


e) Dịch vụ kết nối viễn thông;


g) Xăng, dầu thành phẩm;


h) Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa; dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; soi chiếu an ninh; vận chuyển đường sắt trong đô thị;


i) Dịch vụ khám, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước;


k) Đất đai, mặt nước; rừng;


l) Sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh được chi từ nguồn ngân sách nhà nước.





 








